
 CỤC THUẾ
THUẾ TỈNH QUẢNG NGÃI

DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ NỢ TIỀN THUẾ 
VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Ban hành kèm theo Thông báo số:            /TB-QNG  ngày       tháng     năm    
   của Thuế tỉnh Quảng Ngãi)

    Đơn vị tính: đồng
TT Mã số thuế Tên NNT Địa chỉ NNT Số tiền

1 4300208207 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 
QUẢNG NGÃI

35 Hai Bà Trưng, Phường Nghĩa 
Lộ, tỉnh Quảng Ngãi 8.172.067.669

2 4300204065 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH 
QUẢNG NGÃI

472 Quang Trung, Phường Cẩm 
Thành, tỉnh Quảng Ngãi 2.431.983.680

3 4400135344 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3
Lô 4K, đường Tôn Đức Thắng, 
Phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng 
Ngãi

5.943.011.008

4 4300308515 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 
ĐỒNG KHÁNH

Số: 151 Nguyễn Đình Chiểu, 
Phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng 
Ngãi

5.525.549.497

5 4300277320 CÔNG TY CP XÂY DỰNG 
COSEVCO QUẢNG NGÃI

Thôn An Hội Nam, Xã Nghĩa 
Giang, tỉnh Quảng Ngãi 542.817.384

6 4300307455 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 
MẠI VẬN TẢI HÂN NGA

131 Chu Văn An, Phường Nghĩa 
Lộ, tỉnh Quảng Ngãi 1.964.810.381

7 4300291251 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 
VĂN KÝ

Số 607- Quang Trung, Phường 
Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi 718.228.791

8 4300221335 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN CHIÊU KỲ

25 Huỳnh Tấu, thôn 1, Xã Bình 
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 193.015.468

9 4300328913 Công Ty TNHH Minh Thái 02 Lê Văn Sỹ, Phường Nghĩa 
Lộ, tỉnh Quảng Ngãi 13.968.453

10 4300334667
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG 
MD

49 Cách Mạng Tháng Tám, 
Phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng 
Ngãi

390.847.865

11 4300359358 Trường Cao Đẳng Quảng Ngãi
Km1051+ 400 QL 1A, Phường 
Trương Quang Trọng, tỉnh 
Quảng Ngãi

29.131.376.360

12 4300361854 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY 
DỰNG KHÁNH LONG

327 Nguyễn Văn Linh, Phường 
Trương Quang Trọng, tỉnh 
Quảng Ngãi

1.471.569.451

13 4300445543 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN DƯỢC TÂM THÀNH

25- Nguyễn Bá Loan, Phường 
Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi 160.285.090

14 4300469093
CÔNG TY TNHH TRƯỜNG 
TRUNG CẤP KINH TẾ - CÔNG 
NGHỆ DUNG QUẤT

Tổ 15, Phường Cẩm Thành, tỉnh 
Quảng Ngãi 10.265.432.155

15 4300333952 Tổ Hợp Technip 01 An Dương Vương, Phường 
Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi 230.710.508.209

16 4300527524 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 
VÀ ĐẦU TƯ LỘC PHÁT

Lô C.L02 – Khu Công nghiệp 
Tịnh Phong, Xã Thọ Phong, tỉnh 
Quảng Ngãi

1.372.444.400

17 4300740926 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN LÊ TÂY

Thôn Thạch Trụ Tây, Xã Lân 
Phong, tỉnh Quảng Ngãi 35.464.170

18 4300752544 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN TRUNG NAM PHONG

Khu dân cư 9A, Tổ dân phố 
Trường Thọ Tây, Phường 
Trương Quang Trọng, tỉnh 
Quảng Ngãi

68.794.514

19 4000591871-
001

CHI NHÁNH - CÔNG TY CP ĐẦU 
TƯ PHÁT TRIỂN NAM QUẢNG 
NAM

Thôn Trung An, Xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng Ngãi 29.506.000

20 4300767050
CÔNG TY CỔ PHẦN  THƯƠNG 
MẠI TỔNG HỢP XUẤT NHẬP 
KHẨU THIÊN ẤN

472 Quang Trung, Phường Cẩm 
Thành, tỉnh Quảng Ngãi 10.828.975

21 4300783729 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN 
MỸ GIA

149 Trần Hưng Đạo, Phường 
Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi 648.331.924

22 4300788477 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI 239 Lô 32 Khu đô thị An Phú Sinh, 
Phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng 1.387.246.442



Ngãi

23 4300797400 CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG PHA 
ĐIN

Lô CN 08, Khu công nghiệp 
Tịnh Phong, Xã Thọ Phong, tỉnh 
Quảng Ngãi

19.554.670

24 4300800156
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA QUỐC TẾ TỈNH QUẢNG 
NGÃI

Đường Lê Hữu Trác, Phường 
Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi 11.782.994.905

25 4300802065
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI 
VĨ PHÚC

03 Lý Đạo Thành, Phường 
Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi 9.508.741

26 4300808155 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN PHÚC NHÂN PHÁT

309 Quang Trung, Phường Cẩm 
Thành, tỉnh Quảng Ngãi 59.711.068

27 4300809078
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
PHÁT TRIỂN – XÂY DỰNG PHÚ 
MỸ

192/1/6 Trần Hưng Đạo, 
Phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng 
Ngãi

134.503.133

28 4300809215 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 
THƯƠNG MẠI TRỊNH AN

Lô N1.8-27 Mỹ An Shophouse 
Khu đô thị An Phú Sinh, 
Phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng 
Ngãi

2.043.646.329

29 4300815113 CÔNG TY CỔ PHẦN BIỆT THỰ 
NGHỈ DƯỠNG MỸ KHÊ

458 Phan Đình Phùng, Phường 
Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi 26.658.779.056

30 4300822512 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
DỊCH VỤ PHÚC KHANG

Lô 5A - Khu công nghiệp 
Quảng Phú, Phường Nghĩa Lộ, 
tỉnh Quảng Ngãi

480.421.235

31 4300826651 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN 
ADP

124 Ngô Sĩ Liên, Phường Nghĩa 
Lộ, tỉnh Quảng Ngãi 421.876.742

32 4300852764 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ 
XÂY DỰNG HUY BẢO

Tổ 8, Phường Nghĩa Lộ, tỉnh 
Quảng Ngãi 697.000.793

33 0402080615 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
INTERNATIONAL VIỆT NAM

168 Lê Lợi, Phường Cẩm 
Thành, tỉnh Quảng Ngãi 14.700.700

34 4300876758

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC 
ĐẠT

Thôn Xuân Yên Đông, Xã Đông 
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 4.162.746

35 4300881349 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP 
ORGANIC BÙI GIA - VIỆT NAM

B6-11 đường số 4, Khu dân cư 
Ngọc Bảo Viên, Phường Nghĩa 
Lộ, tỉnh Quảng Ngãi

3.500.000

36 4300899360 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN HOÀNG NGHI DUNG

Thôn 2, Xã An Phú, tỉnh Quảng 
Ngãi 14.055.238

Tổng cộng  343.532.503.242
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